
MaKhoi MÃ NHÓM STT TenMH MaMH GHI CHÚ

DH20CS01 CS2001 1 Tư tưởng HCM POLI1208

DH20CS01 CS2001 2 Pháp luật đại cương GLAW1315

DH20CS01 CS2001 31 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu ITEC4402 hướng CSDL

DH20CS01 CS2001 41 Công cụ thiết kế HTTT ITEC3407 hướng CSDL

DH20CS01 CS2001 32 Quản trị mạng ITEC4403 hướng MMT

DH20CS01 CS2001 42 Lập trình mạng ITEC3408 hướng MMT

DH21CS01 CS2101 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin POLI1205

DH21CS01 CS2101 2 Lập trình hướng đối tượng ITEC2504

DH21CS01 CS2101 3 Phân tích thiết kế hệ thống ITEC3401

DH21CS01 CS2101 4 Toán rời rạc MATH2402

DH22CS01 CS2201 3 Giải tích MATH1314

DH22CS01 CS2201 4 Kỹ thuật lập trình ITEC1504

DH22CS01 CS2201 5 Kiến trúc máy tính ITEC1201

DH20IM01 IM2001 1 Tư tưởng HCM POLI1208

DH20IM01 IM2001 2 Pháp luật đại cương GLAW1315

DH20IM01 IM2001 3 Dự báo trong kinh doanh BADM2372

DH20IM01 IM2001 4 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu ITEC4402

DH20IM01 IM2001 5 Quản trị nhân lực BADM1366 Tự chọn 2 hướng kinh tế

DH21IM01 IM2101 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin POLI1205

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
(Không bao gồm các môn tiếng Anh)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



DH21IM01 IM2101 2 Kinh tế lượng ECON1316

DH21IM01 IM2101 3 Mạng máy tính (nhập môn MMT) ITEC2503

DH21IM01 IM2101 4 Lập trình giao diện ITEC2401

DH21IM01 IM2101 5 Toán rời rạc MATH2402

DH22IM01 IM2201 3 Kinh tế học đại cương SEAS2301

DH22IM01 IM2201 4 Kỹ thuật lập trình ITEC1504

DH22IM01 IM2201 5 Giải tích MATH1314

DH20IT01 IT2001 1 Tư tưởng HCM POLI1208

DH20IT01 IT2001 2 Pháp luật đại cương GLAW1315

DH20IT01 IT2001 3 An toàn hệ thống thông tin ITEC3412

DH20IT01 IT2001 4 Kiểm thử phần mềm ITEC4415

DH20IT01 IT2001 5 Lập trình cơ sở dữ liệu ITEC3406 Môn tự chọn 1

DH21IT01 IT2101 1 Xác suất và thống kê MATH1315

DH21IT01 IT2101 2 Toán rời rạc MATH2402

DH21IT01 IT2101 3 Cơ sở dữ liệu (Nhập môn CSDL) ITEC2502

DH21IT01 IT2101 4 Lập trình giao diện ITEC2401

DH22IT01 IT2201 3 Giải tích MATH1314

DH22IT01 IT2201 4 Kỹ thuật lập trình ITEC1504

DH22IT01 IT2201 5 Kiến trúc máy tính ITEC1201


